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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL
GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -

GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Mã EPC EPCNNDOV0000775
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2021

(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Năm SX 2021
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2021)
Số phụ tùng 24 chi tiết
Tổng giá trị 124,565,266đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR
WHEEL GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-rear-wheel-gold-wi
ng-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-
gl1800bm--EPCNNDOV0000775 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 24 chi tiết

Có giá tham
khảo: 24/24

Tổng giá trị:
124,565,266đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (24 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cảm biến vành sau 38510-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

38510MKCA01 1 7,097,559đ

2 Kẹp dây ABS 38516-MJN-A11 HONDA
GOLDWING

38516MJNA11 1 67,934đ

3 Kẹp dây ABS (D12) 38517-MGE-003 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500,
WINNER R

38517MGE003 1 30,640đ

4 Cảm biến vành trước 39010-MKC-EC2 HONDA
GL1800

39010MKCEC2 1 3,600,023đ

5 Đai ốc 39401-MKC-A01 HONDA GOLDWING 39401MKCA01 1 137,524đ

6 Đệm cao su 39402-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

39402MKCA01 1 61,819đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Nắp chụp bánh sau 42120-GCM-900 HONDA
GOLDWING

42120GCM900 1 113,875đ

7 Chụp trục bánh xe sau 42303-MKC-A00
HONDA GOLDWING

42303MKCA00 1 104,114đ

8 Cụm vành sau 42650-MKC-A00 HONDA
GL1800

42650MKCA00 1 39,014,605đ

8 CỤM VÀNH SAU 42650-MKC-L30 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

42650MKCL30 1 28,323,112đ

9 Lốp sau (BS) 42711-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

42711MKCA01 1 10,316,920đ

10 Van vành trước 42755-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

42755MKCA01 1 396,931đ

11 Phớt O 42758-MKA-D81 HONDA CB 650, REBEL
1100

42758MKAD81 1 39,741đ

12 ÐĨA PHANH SAU 43250-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

43250MKCA01 1 24,225,724đ

13 Lốp sau (DUN) 42711-MKC-A02 HONDA
GL1800

42711MKCA02 1 10,316,920đ

13 Đối trọng 10 44721-MGC-003 HONDA
GOLDWING

44721MGC003 1 70,941đ

13 Đối trọng 10g 44721-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44721MGHH21 1 94,353đ

13 Đối trọng 15 44722-MGC-003 HONDA
GOLDWING

44722MGC003 1 65,071đ

13 Đối trọng 15g 44722-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44722MGHH21 1 97,607đ

13 Đối trọng 20 44723-MGC-003 HONDA
GOLDWING

44723MGC003 1 65,071đ

13 Đối trọng 20g 44723-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44723MGHH21 1 97,607đ

14 Bu lông 6x14 90117-MJP-G60 HONDA CB 150 90117MJPG60 1 67,875đ

15 Vít 6x16 90132-MCA-000 HONDA GOLDWING 90132MCA000 1 44,973đ

16 Đai ốc la-zăng mạ CHROME (FUSE RASHI)
90304-SA5-013 HONDA GOLDWING

90304SA5013 1 114,327đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
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3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-rear-wheel-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800d
am-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000775 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL
GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)
(EPCNNDOV0000775)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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